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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla Hệ thống 3

2 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thống 3

3 Máy siêu âm màu xách tay Máy 6

4 Máy siêu âm tổng quát Máy 26

5 Máy hấp tiệt khuẩn E.O Cái 3

6 Máy thận nhân tạo Máy 50

7 Máy thận nhân tạo HDF online Máy 5

8 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 15

9 Máy X-Quang C Arm Máy 7

10 Máy siêu âm có đầu dò siêu âm trong mổ Máy 2

11 Hệ thống tán sỏi nội soi Cái 3

12 Máy đo áp lực nội sọ Cái 4

13 Hệ thống hút, lấy mô u chuyên dụng bằng sóng siêu âm Cái 2

14 Hệ thống ECMO Cái 6

15 Kính hiển vi Cái 6

16 Máy Realtime PCR DNA,RNA Máy 5

17 Máy xét nghiệm ELISA tự động Máy 5

18 Giường bệnh nhân có chức năng cân Cái 20

19 Máy lọc máu liên tục Máy 20

20 Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số Máy 75

21 Hệ thống ống vận chuyển thuốc Cái 4

22 Máy pha dịch truyền dinh dưỡng Cái 7

23 Máy phân liều thuốc viên và đóng gói tự động Cái 3

24 Máy sắc thuốc và đóng gói tự động Cái 7

25 Hệ thống xử lý nước RO Cái 7

26 Hệ thống xử lý nước RO di động Cái 9

27 Máy ủ ấm dịch truyền, nước muối Cái 10

28 Hệ thống ống vận chuyển mẫu tự động Hệ thống 3

29 Máy vortex Cái 4

30 Giường kéo giãn cột sống lưng cổ Cái 7

31 Tủ lạnh trữ mẫu Cái 30

32 X-Quang cao tần kèm hệ thống xử lý hỉnh ảnh DR Hệ thống 10

33 Hệ thống máy chụp PET-CT Hệ thống 1

34 Máy Giải trình tự gen thế hệ mới Cái 1

35 Máy ủ vi sinh Cái 2

36 Máy siêu âm tim cầm tay Máy 3

37 Máy gắng sức tim phổi Máy 1

38 Máy Holter 07 ngày Máy 1

39 Máy xét nghiệm đông máu ROTEM Hệ thống 1

40 Máy siêu lọc máu Máy 1
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41 Giường hồi sức tim trẻ em Cái 4

42 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy Hệ thống 2

43 Máy xét nghiệm điện di Hệ thống 2

44 Máy sốc điện Cái 5

45 Cân điện tử Cái 10

46 Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay Bộ 2

47 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới Bộ 2

48 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên Bộ 3

49 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp Bộ 2

50 Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu Bộ 2

51 Bộ dụng cụ bàn tay Cái 3

52 Bộ dụng cụ DCS Cái 3

53 Bộ dụng cụ DHS Cái 3

54 Bộ dụng cụ đinh chốt cẳng Cái 3

55 Bộ dung cụ đinh chốt đùi Cái 3

56 Bộ dụng cụ vi phẫu chỉnh hình Cái 5

57 Bộ dụng cụ xương chân Cái 12

58 Bộ dụng cụ Xương tay Cái 12

59 Máy thảm lăn Cái 3

60 Máy dán nhãn đóng gói Cái 3

61 Máy pha thuốc ung thư Cái 3

62 Hệ thống hút và xử lý mùi hóa chất độc hại Cái 1

63 Máy spindown Cái 1

64 Máy ủ nhiệt khô Cái 2

65 Máy dán lamen tự động Cái 2

66 Máy in chữ số lên Cassette Cái 2

67 Máy in chữ số lên lame Cái 2

68 Tủ sấy tiêu bản- Cái 2

69 Máy quét tiêu bản tự động Cái 4

70 Trạm phẫu tích bệnh phẩm Cái 1

71 Máy cắt hàn túi ép Cái 5

72 Máy ép túi ép Cái 5

73 Máy rửa gường Cái 2

74 Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch Cái 3

75 Bộ dụng cụ Bướu cổ Cái 6

76 Bộ dụng cụ động mạch cảnh Cái 3

77 Bộ dụng cụ động mạch chủ bụng Cái 3

78 Bộ dụng cụ FAV Cái 6

79 Bộ dụng cụ mạch máu chi Cái 3

80 Bộ dụng cụ mạch máu ngoại biên Cái 3

81 Bộ dụng cụ mạch máu rời Cái 3

82 Bộ dụng cụ ngoại tổng quát Cái 3

83 Bộ dụng cụ nong mạch máu Cái 3
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84 Bộ dụng cụ phổi hở Cái 6

85 Bộ dụng cụ phổi nội soi Cái 6

86 Bộ dụng cụ thẩm mỹ Cái 3

87 Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu Cái 3

88 Bộ nội soi lồng ngực Cái 18

89 Bộ dụng cụ cột sống thắt lưng Cái 5

90 Bộ dụng cụ khuyết sọ Cái 6

91 Bộ dụng cụ Sọ não Cái 6

92 Bộ dụng cụ thoát vị đĩa đệm lưng Cái 5

93 Bộ dụng cụ tổng quát ngoại thần kinh Cái 5

94 Bộ dụng cụ U Não Cái 3

95 Bộ dụng cụ vén não Cái 6

96 Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh Cái 6

97 Bộ dụng cụ Tạo nhịp tim Cái 10

98 Máy bào cơ Cái 1

99 Máy dẫn tạo nhịp ngoài tâm thất Cái 4

100 Đèn quang trùng hợp Cái 5

101 Đèn tẩy trắng răng Cái 2

102 Máy cạo vôi răng Cái 10

103 Máy cấy ghép IMPLANT Cái 2

104 Máy mài nha khoa Cái 10

105 Máy dò thần kinh Cái 1

106 Máy đo hô hấp tim mạch (CPET) Cái 1

107 Máy kéo cổ Cái 2

108 Bộ dụng cụ thở Cái 4

109 Bộ dụng cụ tập ngôn ngữ trị liệu Cái 2

110 Bộ dụng cụ tập nuốt Bộ 2

111 Đèn Bunsen Cái 2

112 Máy châm cứu laser Cái 1

113 Máy đo áp lực thực quản Máy 1

114 Tủ lạnh chuyên trữ thuốc Cái 30

115 Máy quét mã vạch Cái 8

116 Máy tạo mã vạch Cái 8

117 Hệ thống camera Cái 2

118 Hệ thống cánh báo cháy nổ Cái 2

119 Hệ thống cánh báo nhiệt độ Cái 2

120 Hệ thống đánh giá độ đồng đều nhiệt độ Cái 2

121 Hệ thống khóa cửa tự động Cái 2

122 Hệ thống nhận diện khuôn mắt hoặc vân tay Cái 2

123 Tủ hút mùi Cái 2

124 Tủ lưu block Cái 2

125 Tủ lưu lame Cái 2

126 Xe đạp lực kế thấp Cái 2


